
Khoa:

1 CD81400021 Phạm Trường An C14_XD01 6 Đạt

2 CD81400058 Phùng Lương Phương Bình C14_XD01 4.5 Không đạt

3 CD81400328 Phạm Minh Hải C14_XD01 5 Đạt

4 CD81400308 Phùng Chí Hành C14_XD01 5.75 Đạt

5 CD81400363 Nguyễn Phước Hội C14_XD01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

6 CD81301787 Nguyễn Hữu Lộc C14_XD01 5.5 Đạt

7 CD81400607 Trần Vĩnh Lợi C14_XD01 6 Đạt

8 CD81400773 Thạch Nguyễn Thái Ngân C14_XD01 6.75 Đạt

9 CD81401728 Lê Ngọc Nhất C14_XD01 5 Đạt

10 CD81400995 Lê Thanh Phúc C14_XD01 5.5 Đạt

11 CD81401080 Cao Hoàng Sơn C14_XD01 4.75 Không đạt

12 CD81401192 Trần Quốc Thành C14_XD01 5.75 Đạt

13 CD81201668 Lê Hữu Thiện C14_XD01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

14 CD81401742 Nguyễn Đình Thuận C14_XD01 5.75 Đạt

15 CD81401331 Huỳnh Văn Tiền C14_XD01 5.5 Đạt

16 CD81401473 Võ Xuân Trung C14_XD01 6 Đạt

17 CD81401355 Nguyễn Văn Tú C14_XD01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

18 CD81401503 Nguyễn Minh Tuấn C14_XD01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

19 CD81401326 Ngô Thanh Tùng C14_XD01 5.75 Đạt

20 CD81401590 Mai Đình Vĩ C14_XD01 5.5 Đạt

1 CD81500574 Trần Hoài Anh C15_XD01 6.25 Đạt

2 CD81500057 Võ Minh Cường C15_XD01 6.25 Đạt

3 CD81500573 Lê Ngọc Hải C15_XD01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

4 CD81500828 Trần Quốc Hùng C15_XD01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

5 CD81501833 Nguyễn Thành Huy C15_XD01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

6 CD81501958 Huỳnh Thị Ngọc Huyền C15_XD01 5.5 Đạt

7 CD81500825 Lê Đình Linh C15_XD01 5.5 Đạt

8 CD81502309 Phan Xuân Phú C15_XD01 6.5 Đạt

9 CD81500826 Phạm Hoàng Phúc C15_XD01 3.25 Không đạt

10 CD81502411 Lâm Nhựt Phương C15_XD01 5 Đạt

11 CD81500171 Nguyễn Công Tín C15_XD01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

12 CD81500829 Hoàng Anh Tuấn C15_XD01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

1 DH81300096 Nguyễn Tuấn Anh D13_XD01 6.25 Đạt

2 DH81300106 Trần Tuấn Anh D13_XD01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

3 DH81300267 Nguyễn Việt ấn D13_XD01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

4 DH81300127 Lê Khắc Bảo D13_XD01 6.5 Đạt
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5 DH81300135 Phạm Quốc Bảo D13_XD01 5.75 Đạt

6 DH81300111 Trần Ngô Công Bằng D13_XD01 6.25 Đạt

7 DH81300032 Lê Tiến Đạt D13_XD01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

8 DH81300347 Nguyễn Minh Hải D13_XD01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

9 DH81300410 Trần Vũ Chí Hiếu D13_XD01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

10 DH81300422 Huỳnh Văn Hoài D13_XD01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

11 DH81300464 Nguyễn Hoàng Huy D13_XD01 5.25 Đạt

12 DH81300475 Vũ Quốc Huy D13_XD01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

13 DH81300416 Nguyễn Văn Hưng D13_XD01 8 Đạt

14 DH81300538 Châu Tuấn Kiệt D13_XD01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

15 DH81300559 Huỳnh Thanh Lâm D13_XD01 5.75 Đạt

16 DH81300646 Lại Trần Kim Long D13_XD01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

17 DH81300649 Phan Bảo Long D13_XD01 6.75 Đạt

18 DH81300588 Trần Đắc Lộc D13_XD01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

19 DH81300661 Nguyễn Văn Luận D13_XD01 6 Đạt

20 DH81300678 Trương Huỳnh Xuân Mai D13_XD01 8.5 Đạt

21 DH81300792 Đặng Hoàng Nghĩa D13_XD01 5.25 Đạt

22 DH81300797 Nguyễn Trọng Nghĩa D13_XD01 7.25 Đạt

23 DH81302103 Trịnh Thanh Nghĩa D13_XD01 7 Đạt

24 DH81300790 Trương Hoài Nghiêm D13_XD01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

25 DH81300768 Đặng Bích Ngọc D13_XD01 6.5 Đạt

26 DH81300808 Phù Cẩm Nguyên D13_XD01 8 Đạt

27 DH81300851 Nguyễn Thanh Nhật D13_XD01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

28 DH81300894 Lê Minh Nhựt D13_XD01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

29 DH81300961 Lê Nhật Phú D13_XD01 6.5 Đạt

30 DH81300965 Nguyễn Vĩnh Phú D13_XD01 6.25 Đạt

31 DH81300975 Nguyễn Thành Phúc D13_XD01 7.5 Đạt

32 DH81300985 Trần Hữu Phúc D13_XD01 6.25 Đạt

33 DH81300938 Thái Huỳnh Phương D13_XD01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

34 DH81301002 Nguyễn Hoàng Quân D13_XD01 6.25 Đạt

35 DH81301028 Đặng Phước Quí D13_XD01 5.75 Đạt

36 DH81301031 Lê Duy Quý D13_XD01 5.75 Đạt

37 DH81301052 Viên Trí Quyền D13_XD01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

38 DH81301079 Phạm Tuấn Sang D13_XD01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

39 DH81301100 Vũ Quốc Duy Tâm D13_XD01 5.75 Đạt

40 DH81301163 Nguyễn Minh Thành D13_XD01 5.25 Đạt

41 DH81301212 Trần Quang Thắng D13_XD01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

42 DH81301268 Nguyễn Phan Nguyên Thịnh D13_XD01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

43 DH81301269 Nguyễn Trường Thịnh D13_XD01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

44 DH81301271 Tống Hữu Thịnh D13_XD01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

45 DH81301315 Nguyễn Hoàng Tiến D13_XD01 7.25 Đạt

46 DH81301499 Nguyễn Cửu Trung Tín D13_XD01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

47 DH81301445 Huỳnh Lê Minh Trung D13_XD01 5.75 Đạt
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48 DH81301461 Đỗ Lê Tuấn D13_XD01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

49 DH81301296 Nguyễn Minh Tùng D13_XD01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

50 DH81301125 Lê Phú Cát Tường D13_XD01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

1 DH81300141 Triệu Quốc Bảo D13_XD02 6 Đạt

2 DH81300114 Hoàng Lê Việt Bình D13_XD02 6,5 Đạt

3 DH81300147 Trần Thanh Cầu D13_XD02 5,25 Đạt

4 DH81300168 Trần Thái Châu D13_XD02 6 Đạt

5 DH81300182 Vũ Ngô Phương Chuyên D13_XD02 6,5 Đạt

6 DH81300274 Nguyễn Thị Cẩm Giang D13_XD02 6,5 Đạt

7 DH81300268 Ngô Thị Ngọc Giàu D13_XD02 7 Đạt

8 DH81300342 Huỳnh Đình Hải D13_XD02 6,75 Đạt

9 DH81300370 Ngô Minh Hậu D13_XD02 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

10 DH81300401 Nguyễn Minh Hiếu D13_XD02 6,5 Đạt

11 DH81300379 Mai Văn Hùng D13_XD02 6 Đạt

12 DH81302100 Nguyễn Thanh Hưng D13_XD02 6 Đạt

13 DH81300496 Huỳnh Công Khải D13_XD02 6,75 Đạt

14 DH81300504 Huỳnh Duy Khang D13_XD02 7 Đạt

15 DH81300511 Trần Minh Khang D13_XD02 6,5 Đạt

16 DH81300547 Trần Thái Anh Kiệt D13_XD02 7 Đạt

17 DH81300556 Cao Hoài Lâm D13_XD02 6,75 Đạt

18 DH81300558 Huỳnh Quốc Lâm D13_XD02 7,5 Đạt

19 DH81300647 Lê Hoàng Long D13_XD02 5,25 Đạt

20 DH81300660 Lê Công Luận D13_XD02 6,25 Đạt

21 DH81300782 Phạm Vũ Ngọc D13_XD02 5,75 Đạt

22 DH81300824 Huỳnh Ngọc Nhân D13_XD02 7,75 Đạt

23 DH81300829 Mai Quang Nhân D13_XD02 6 Đạt

24 DH81300852 Nguyễn Trường Quang Nhật D13_XD02 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

25 DH81300823 Yang Kar Nhì D13_XD02 7 Đạt

26 DH81300897 Tạ Văn Niệm D13_XD02 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

27 DH81300900 Lê Thị Oanh D13_XD02 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

28 DH81300919 Từ Tấn Phát D13_XD02 6,25 Đạt

29 DH81300986 Trần Hoàng Phúc D13_XD02 6,75 Đạt

30 DH81301009 Đinh Duy Quang D13_XD02 6,75 Đạt

31 DH81301018 Nguyễn Anh Quốc D13_XD02 6,5 Đạt

32 DH81301062 Nguyễn Văn Sơn D13_XD02 6 Đạt

33 DH81301105 Liêu Minh Tân D13_XD02 6,25 Đạt

34 DH81301124 Nguyễn Văn Tấn D13_XD02 7 Đạt

35 DH81301214 Lưu Đức Thạch D13_XD02 7 Đạt

36 DH81301207 Lê Quốc Dũng Thắng D13_XD02 6,5 Đạt

37 DH81301281 Quách Đại Thuận D13_XD02 7 Đạt

38 DH81301248 Mai Minh Thùy D13_XD02 7 Đạt

39 DH81301344 Nguyễn Hữu Toàn D13_XD02 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

40 DH81301405 Nguyễn Văn Trường D13_XD02 6 Đạt
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41 DH81301407 Phan Đình Trường D13_XD02 6,5 Đạt

42 DH81301469 Nguyễn Anh Tuấn D13_XD02 7,25 Đạt

43 DH81301506 Bùi Hạ Uy D13_XD02 7 Đạt

44 DH81301560 Hồ Phi Vũ D13_XD02 8 Đạt

1 DH81300121 Trịnh Thái Bình D14_XD01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

2 DH81400085 Nguyễn Minh Cương D14_XD01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

3 DH81400238 Trần Đình Đỗ D14_XD01 6.5 Đạt

4 DH81401669 Nguyễn Hữu Minh Đức D14_XD01 5.5 Đạt

5 DH81400307 Nguyễn Thị Cẩm Hà D14_XD01 6.75 Đạt

6 DH81400330 Phạm Viết Hải D14_XD01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

7 DH81400377 Lê Minh Hiển D14_XD01 6.25 Đạt

8 DH81400426 Dương Lê Minh Hoàng D14_XD01 6.75 Đạt

9 DH81400374 Trần Quốc Hùng D14_XD01 6 Đạt

10 DH81400471 Cao Đăng Huy D14_XD01 5.75 Đạt

11 DH81400469 Đặng Quốc Huy D14_XD01 5.25 Đạt

12 DH81400482 Nguyễn Ngọc Xuân Huy D14_XD01 7 Đạt

13 DH81400418 Nguyễn Quốc Hưng D14_XD01 7.25 Đạt

14 DH81400533 Trần Tuấn Khang D14_XD01 6.25 Đạt

15 DH81400547 Phạm Việt Khoa D14_XD01 7 Đạt

16 DH81400562 Nguyễn Bá Kim D14_XD01 7.25 Đạt

17 DH81401673 Trương Minh Lợi D14_XD01 6 Đạt

18 DH81300654 Hà Ngọc Thành Luân D14_XD01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

19 DH81400661 Phạm Lê Minh Luân D14_XD01 5.5 Đạt

20 DH81400740 Nguyễn Thành Nam D14_XD01 7.5 Đạt

21 DH81400821 Hồ Văn Nghĩa D14_XD01 6.25 Đạt

22 DH81400930 Phan Vạn Ninh D14_XD01 6 Đạt

23 DH81400938 Huỳnh Trọng Pháp D14_XD01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

24 DH81400969 Nguyễn Kim Phi D14_XD01 6 Đạt

25 DH81401040 Trần Nhật Khoa Quân D14_XD01 7 Đạt

26 DH81401653 Phan Trọng Sinh D14_XD01 7 Đạt

27 DH81401133 Cao Hữu Tài D14_XD01 6.5 Đạt

28 DH81401122 Bùi Duy Tân D14_XD01 6.5 Đạt

29 DH81401229 Phan Ngọc Hoàng Thạch D14_XD01 6 Đạt

30 DH81401166 Lê Thái D14_XD01 5.25 Đạt

31 DH81301143 Nguyễn Duy Thái D14_XD01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

32 DH81401257 Lê Thành Thiện D14_XD01 7.5 Đạt

33 DH81401280 Nguyễn Đức Thịnh D14_XD01 6.5 Đạt

34 DH81401287 Võ Nhật Thịnh D14_XD01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

35 DH81401340 Võ Văn Tiếng D14_XD01 6.25 Đạt

36 DH81401367 Võ Thanh Toàn D14_XD01 6 Đạt

37 DH81401481 Lê Võ Thiên Trí D14_XD01 6.75 Đạt

38 DH81401488 Trần Minh Trí D14_XD01 5 Đạt

39 DH81301440 Trần Minh Trị D14_XD01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch
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40 DH81401451 Phan Bá Triết D14_XD01 6 Đạt

41 DH81401512 Trần Văn Tuấn D14_XD01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

42 DH81401563 Trần Thiện Vi D14_XD01 6 Đạt

43 DH81401585 Phạm Tuấn Vũ D14_XD01 5.5 Đạt

44 DH81401605 Phạm Thúy Vy D14_XD01 7.75 Đạt

1 DH81400048 Triệu Huỳnh Anh D14_XD02 5.75 Đạt

2 DH81400008 Hà Hoàng Ân D14_XD02 6.5 Đạt

3 DH81400132 Bùi Hữu Chinh D14_XD02 5 Đạt

4 DH81400187 Nguyễn Hoàng Duy D14_XD02 6.5 Đạt

5 DH81400189 Nguyễn Khánh Duy D14_XD02 6.75 Đạt

6 DH81400195 Trương Đình Bảo Duy D14_XD02 6.5 Đạt

7 DH81400140 Bùi Thanh Dương D14_XD02 5.5 Đạt

8 DH81400220 Hồ Tấn Đạt D14_XD02 7.5 Đạt

9 DH81400252 Hoàng Huy Định D14_XD02 6.25 Đạt

10 DH81400247 Nguyễn Việt Đức D14_XD02 7.25 Đạt

11 DH81400256 Võ Ngọc Giàu D14_XD02 7.75 Đạt

12 DH81400303 Cao Kế Hà D14_XD02 7 Đạt

13 DH81400276 Trịnh Thị Diễm Hằng D14_XD02 6 Đạt

14 DH81401672 Nguyễn Chí Hiếu D14_XD02 4.5 Không đạt

15 DH81400406 Phạm Văn Hiếu D14_XD02 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

16 DH81400372 Nguyễn Viết Hùng D14_XD02 6 Đạt

17 DH81400500 Nguyễn Thị Huyền D14_XD02 6.25 Đạt

18 DH81400420 Trần Quốc Hưng D14_XD02 5 Đạt

19 DH81400584 Nguyễn Quốc Lam D14_XD02 6 Đạt

20 DH81400707 Trương Quốc Minh D14_XD02 5.75 Đạt

21 DH81400746 Trương Nhật Nam D14_XD02 6.75 Đạt

22 DH81400845 Nguyễn Trần Minh Nguyên D14_XD02 4.75 Không đạt

23 DH81401751 Bùi Hữu Nhân D14_XD02 6.5 Đạt

24 DH81401730 Võ Ninh D14_XD02 5.25 Đạt

25 DH81400968 Nguyễn Hoàng Phi D14_XD02 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

26 DH81400992 Vũ Văn Phú D14_XD02 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

27 DH81401004 Phàng Kim Phúc D14_XD02 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

28 DH81401046 Nguyễn Đăng Quang D14_XD02 5.5 Đạt

29 DH81401039 Trần Anh Quân D14_XD02 6.5 Đạt

30 DH81401065 Phạm Huy Quý D14_XD02 6.5 Đạt

31 DH81401098 Lý Trường Sang D14_XD02 6.25 Đạt

32 DH81401086 Nguyễn Tiến Sơn D14_XD02 5 Đạt

33 DH81401109 Huỳnh Văn Minh Tâm D14_XD02 6.5 Đạt

34 DH81401115 Nguyễn Thị Thu Tâm D14_XD02 5 Đạt

35 DH81401168 Lê Văn Thái D14_XD02 6.75 Đạt

36 DH81401170 Nguyễn Bá Thái D14_XD02 5.5 Đạt

37 DH81401221 Nguyễn Xuân Thắng D14_XD02 7.25 Đạt

38 DH81401284 Tiêu Phú Thịnh D14_XD02 6.75 Đạt
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39 DH81401393 Đặng Huyền Trang D14_XD02 5.5 Đạt

40 DH81401420 Trần Hữu Trọng D14_XD02 4.75 Không đạt

41 DH81401470 Nguyễn Minh Trung D14_XD02 6.5 Đạt

42 DH81401759 Nguyễn Hữu Trường D14_XD02 5.5 Đạt

43 DH81401430 Vương Hữu Trường D14_XD02 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

44 DH81401497 Lê Quốc Tuấn D14_XD02 5.25 Đạt

45 DH81401663 Nguyễn Hoàng Anh Tuấn D14_XD02 6.75 Đạt

46 DH81401516 Đặng Vũ Tuyên D14_XD02 5 Đạt

47 DH81401543 Võ Trí Uy D14_XD02 6.5 Đạt

1 DH81500346 Nguyễn Trường An D15_XD01 5,75 Đạt

2 DH81501110 Trần Thanh An D15_XD01 5,5 Đạt

3 DH81500552 Cao Tuấn Anh D15_XD01 5 Đạt

4 DH81502578 Nguyễn Thị Huế Anh D15_XD01 5,75 Đạt

5 DH81300009 Lê Quốc Ân D15_XD01 7,5 Đạt

6 DH81500548 Đinh Hoàng Bảo D15_XD01 5 Đạt

7 DH81501113 Nguyễn Phước Bảo D15_XD01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

8 DH81500785 Đỗ Thành Biên D15_XD01 5,25 Đạt

9 DH81400087 Lê Thiên Cang D15_XD01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

10 DH81500046 Lâm Anh Cát D15_XD01 5,25 Đạt

11 DH81500343 Nguyễn Liêm Chính D15_XD01 5 Đạt

12 DH81500789 Lê Huy Chương D15_XD01 5,5 Đạt

13 DH81500344 Từ Thành Công D15_XD01 5,75 Đạt

14 DH81500549 Nguyễn Minh Cường D15_XD01 5,25 Đạt

15 DH81500348 Phạm Thành Danh D15_XD01 7 Đạt

16 DH81500780 Nguyễn Hồng Khánh Duy D15_XD01 5,5 Đạt

17 DH81500157 Trần Đình Duy D15_XD01 5,75 Đạt

18 DH81500779 Nguyễn Tấn Dương D15_XD01 6 Đạt

19 DH81500790 Phạm Văn Thái Dương D15_XD01 5,5 Đạt

20 DH81500556 Trần Vũ Tiến Đạt D15_XD01 6 Đạt

21 DH81502577 Trần Ngọc Hoài Hận D15_XD01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

22 DH81500776 Phạm Hồ Minh Hoàng D15_XD01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

23 DH81500555 Lê Quang Huy D15_XD01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

24 DH81500158 Nguyễn Thanh Huy D15_XD01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

25 DH81502026 Trần Quốc Huy D15_XD01 4,75 Đạt

26 DH81400540 Mai Tuấn Khoa D15_XD01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

27 DH81401752 Phạm Anh Kiệt D15_XD01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

28 DH81500345 Đào Công Mẫn D15_XD01 6 Đạt

29 DH81500784 Nguyễn Nhật Minh D15_XD01 4.75 Không đạt

30 DH81500786 Đỗ Kỳ Nam D15_XD01 5,75 Đạt

31 DH81500350 Nguyễn Thị Bích Ngọc D15_XD01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

32 DH81500787 Nguyễn Phạm Thanh Nguyên D15_XD01 4,5 Đạt

33 DH81501109 Huỳnh Minh Nhật D15_XD01 6 Đạt

34 DH81500554 Dương Tấn Phát D15_XD01 5 Đạt
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35 DH81500777 Dương Đông Phong D15_XD01 6,5 Đạt

36 DH81500788 Nguyễn Hồng Phúc D15_XD01 5,5 Đạt

37 DH81500351 Trần Văn Bảo Phước D15_XD01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

38 DH81501114 Dương Như ý Quỳnh D15_XD01 6,75 Đạt

39 DH81501116 Phạm Vũ Trường Sinh D15_XD01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

40 DH81501112 Đoàn Anh Tân D15_XD01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

41 DH81500781 Mai Thành Thái D15_XD01 5,25 Đạt

42 DH81500349 Trương Thái Uyển Thi D15_XD01 5,75 Đạt

43 DH81500551 Hoàng Nhật Thịnh D15_XD01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

44 DH81500347 Phạm Thanh Thoại D15_XD01 4,25 Đạt

45 DH81501111 Nguyễn Minh Thông D15_XD01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

46 DH81500550 Võ Thanh Thông D15_XD01 6 Đạt

47 DH81500553 Nguyễn Tuấn Toàn D15_XD01 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

48 DH81500160 Nguyễn Trọng Tú D15_XD01 7 Đạt

49 DH81500782 Nguyễn Minh Tuấn D15_XD01 5,5 Đạt

50 DH81500342 Nguyễn Văn Tuấn D15_XD01 5,75 Đạt

51 DH81500156 Trần Văn Tưởng D15_XD01 5,5 Đạt

52 DH81500557 Trần Quốc Việt D15_XD01 5,5 Đạt

1 DH81501761 Nguyễn Tấn Bình D15_XD02 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

2 DH81501129 Nguyễn Thanh Đại D15_XD02 7.25 Đạt

3 DH81501393 Đặng Văn Đạt D15_XD02 5.75 Đạt

4 DH81501126 Huỳnh Tấn Đạt D15_XD02 5.75 Đạt

5 DH81501388 Phạm Văn Định D15_XD02 6.25 Đạt

6 DH81501399 Nguyễn Đức Hạnh D15_XD02 5.5 Đạt

7 DH81501135 Huỳnh Công Hảo D15_XD02 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

8 DH81501124 Nguyễn Hoàng Hiếu D15_XD02 5.75 Đạt

9 DH81501394 Thái Trung Hiếu D15_XD02 6.25 Đạt

10 DH81501128 Lê Thế Đại Hùng D15_XD02 5.75 Đạt

11 DH81501121 Lê Vũ Hoàng Huy D15_XD02 7 Đạt

12 DH81502579 Lữ Đình Huy D15_XD02 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

13 DH81501389 Châu Nhất Kha D15_XD02 5 Đạt

14 DH81502481 Võ Hữu Lộc D15_XD02 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

15 DH81501390 Lưu Quốc Luân D15_XD02 6.25 Đạt

16 DH81501119 Văn Đức Minh D15_XD02 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

17 DH81501386 Nguyễn Hoàng Nam D15_XD02 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

18 DH81501391 Lê Quốc Anh Nguyên D15_XD02 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

19 DH81501130 Nguyễn Tam Nguyên D15_XD02 5.5 Đạt

20 DH81501118 Lê Vũ Hoàng Phú D15_XD02 6.25 Đạt

21 DH81501378 Lê Nhật Quang D15_XD02 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

22 DH81501122 Nguyễn Văn Phú Quý D15_XD02 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

23 DH81501125 Nguyễn Đình Sơn D15_XD02 5.5 Đạt

24 DH81501384 Võ Hoài Sơn D15_XD02 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

25 DH81501396 Nguyễn Tấn Tài D15_XD02 5.25 Đạt
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26 DH81501134 Nguyễn Thanh Tâm D15_XD02 5.5 Đạt

27 DH81501133 Trần Đức Tân D15_XD02 6.75 Đạt

28 DH81501400 Tô Ny Thái D15_XD02 4.75 Không đạt

29 DH81501398 Lê Minh Thẳng D15_XD02 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

30 DH81501127 Nguyễn Hoàng Thiện D15_XD02 6 Đạt

31 DH81502312 Phạm Cao Thông D15_XD02 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

32 DH81501397 Đoàn Lê Công Tiến D15_XD02 5.75 Đạt

33 DH81501395 Đặng Hoàng Trúc D15_XD02 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

34 DH81501381 Đặng Phương Trung D15_XD02 5 Đạt

35 DH81501123 Nguyễn Hữu Trung D15_XD02 4 Không đạt

36 DH81501392 Ngô Văn Trượng D15_XD02 5 Đạt

37 DH81501132 Cao Quang Vinh D15_XD02 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

38 DH81501382 Tô Lâm Hoàng Vũ D15_XD02 5 Đạt

39 DH81501136 Trần Hoàng Vũ D15_XD02 5.75 Đạt

1 DH81501941 Lê Quang Duy An D15_XD03 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

2 DH81501785 Lê Văn Tuấn Anh D15_XD03 5 Đạt

3 DH81501781 Nguyễn Xuân Anh D15_XD03 5,5 Đạt

4 DH81502380 Võ Trọng Ân D15_XD03 7,5 Đạt

5 DH81501779 Nguyễn Đức Duy D15_XD03 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

6 DH81501782 Nguyễn Thanh Dương D15_XD03 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

7 DH81502006 Lê Tấn Đạt D15_XD03 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

8 DH81501943 Nguyễn Quốc Đạt D15_XD03 5,75 Đạt

9 DH81502584 Nguyễn Hoàng Gia Huy D15_XD03 6 Đạt

10 DH81501767 Nguyễn Hồ Hữu D15_XD03 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

11 DH81501774 Trương Mạnh Kha D15_XD03 4,75 Đạt

12 DH81501778 Nguyễn Gia Khang D15_XD03 6,75 Đạt

13 DH81502005 Nguyễn Hồng Khánh D15_XD03 6,5 Đạt

14 DH81501765 Trần Văn Mạnh D15_XD03 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

15 DH81502004 Nguyễn Hồng Minh D15_XD03 6,5 Đạt

16 DH81502485 Nguyễn Xuân Nghĩa D15_XD03 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

17 DH81501776 Trần Khoa Nguyên D15_XD03 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

18 DH81502376 Trương Văn Nhân D15_XD03 5,25 Đạt

19 DH81501945 Nguyễn Tấn Phát D15_XD03 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

20 DH81501787 Võ Hồng Phi D15_XD03 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

21 DH81501777 Thái Ngọc Hoài Phong D15_XD03 5,75 Đạt

22 DH81501772 Đinh Công Phú D15_XD03 5 Đạt

23 DH81501942 Nguyễn Ngọc Phú D15_XD03 6,25 Đạt

24 DH81501766 Trần Ngọc Anh Quang D15_XD03 7 Đạt

25 DH81501775 Phạm Trung Quân D15_XD03 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

26 DH81501770 Phạm Quang Sáng D15_XD03 6,25 Đạt

27 DH81500778 Nguyễn Ngọc Tấn D15_XD03 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

28 DH81501858 Hoàng Quốc Thái D15_XD03 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

29 DH81502384 Nguyễn Công Thành D15_XD03 6,5 Đạt
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30 DH81501944 Huỳnh Thanh Thuận D15_XD03 5,5 Đạt

31 DH81501857 Phạm Sỉ Tiến D15_XD03 6,5 Đạt

32 DH81502582 Nguyễn Đức Toàn D15_XD03 6 Đạt

33 DH81501763 Đoàn Trọng Duy Trinh D15_XD03 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

34 DH81501771 Huỳnh Minh Trường D15_XD03 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

35 DH81501764 Lê Trung Tuấn D15_XD03 6 Đạt

36 DH81501762 Phạm Quốc Tùng D15_XD03 7,75 Đạt

37 DH81501773 Nguyễn Lâm Vàng D15_XD03 7,25 Đạt

1 DH81502585 Phạm Tuấn An D15_XD04 7,5 Đạt

2 DH81502271 Lê Ngọc Bảo D15_XD04 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

3 DH81502269 Nguyễn Hoàng Gia Bảo D15_XD04 6,5 Đạt

4 DH81502274 Dương Minh Chánh D15_XD04 6,75 Đạt

5 DH81502491 Lê Tấn Cường D15_XD04 5,5 Đạt

6 DH81502575 Lê Thành Danh D15_XD04 6,25 Đạt

7 DH81502140 Lâm Thanh Dũng D15_XD04 5 Đạt

8 DH81502008 Vũ Tuấn Dũng D15_XD04 6,75 Đạt

9 DH81502146 Nguyễn Quan Đại D15_XD04 5 Đạt

10 DH81502266 Trần Quân Đạt D15_XD04 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

11 DH81502489 Nguyễn Văn Ghi D15_XD04 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

12 DH81502277 Nguyễn Thúy Hằng D15_XD04 7,25 Đạt

13 DH81502148 Vũ Hữu Hậu D15_XD04 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

14 DH81502576 La Văn Hiếu D15_XD04 6 Đạt

15 DH81502280 Trần Minh Hùng D15_XD04 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

16 DH81502144 Bùi Lâm Hoàng Huy D15_XD04 5,75 Đạt

17 DH81502282 Nguyễn Tiến Huy D15_XD04 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

18 DH81502276 Võ Thành Hưng D15_XD04 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

19 DH81502492 Trần Ngọc Khiết D15_XD04 7 Đạt

20 DH81502145 Bùi Đăng Khoa D15_XD04 6,5 Đạt

21 DH81502273 Nguyễn Đăng Khoa D15_XD04 5,75 Đạt

22 DH81502284 Trần Thành Khoa D15_XD04 6,75 Đạt

23 DH81502486 Phạm Trung Kiên D15_XD04 7,25 Đạt

24 DH81502142 Nguyễn Tường Long D15_XD04 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

25 DH81502263 Trần Trung Lực D15_XD04 6 Đạt

26 DH81502267 Đặng Ngọc Minh D15_XD04 6,5 Đạt

27 DH81502275 Huỳnh Nhân Nghĩa D15_XD04 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

28 DH81502493 Hồ Nhuận Phát D15_XD04 4,75 Đạt

29 DH81502143 Nguyễn Ngô Hoài Phong D15_XD04 6 Đạt

30 DH81502040 Nguyễn Như Phong D15_XD04 6,5 Đạt

31 DH81502264 Võ Kỳ Phong D15_XD04 6,5 Đạt

32 DH81502139 Nguyễn Đăng Quang D15_XD04 6,25 Đạt

33 DH81502147 Tạ Nhật Quang D15_XD04 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

34 DH81502007 Hồ Hữu Giàu Sang D15_XD04 5,75 Đạt

35 DH81502586 Võ Hải Sơn D15_XD04 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch
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36 DH81502382 Danh Tài D15_XD04 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

37 DH81502042 Trần Văn Tàu D15_XD04 7 Đạt

38 DH81502283 Nguyễn Nho Minh Tâm D15_XD04 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

39 DH81501780 Trương Quốc Thịnh D15_XD04 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

40 DH81502574 Nguyễn Quốc Toàn D15_XD04 6,75 Đạt

41 DH81502487 Phạm Minh Toàn D15_XD04 0 Không đạt Không làm bài thu hoạch

42 DH81502279 Đỗ Thanh Trọng D15_XD04 4,75 Đạt

43 DH81502268 Nguyễn Tuấn D15_XD04 6,25 Đạt

44 DH81502041 Võ Duy Quốc Vĩ D15_XD04 6 Đạt

45 DH81502270 Phạm Hữu Vinh D15_XD04 6 Đạt

46 DH81502272 Phan Hoàng Vũ D15_XD04 6,5 Đạt

47 DH81502138 Phan Quốc Vũ D15_XD04 6,25 Đạt

- Đây là danh sách dự kiến về kết quả bài thu hoạch Tuần SHCD Đầu năm, cuối khóa năm học 2016-2017.

- Mọi khiếu nại, thắc mắc, sinh viên liên hệ trực tiếp Phòng CTSV - D113 để được giải quyết.

- Thời gian khiếu nại: từ ngày 01/12/2016 đến 17h00 ngày 12/12/2016.

* Lưu ý:


